Ngày xây dựng kế hoạch: 17/3/2023
BÀI 15: NƯỚC ĐẠI NGU THỜI HỒ (1400-1407)
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU (chung)
1. Về kiến thức
[bookmark: bookmark236]- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hồ Quý Ly đối với xã hội thời nhà Hồ.
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ và giải thích được nguyên nhân thất bại.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm, cá nhân và thể hiện sự sáng tạo.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
* Năng lực riêng:
- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận vế một vấn đế lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
- Biết phần tích, so sánh, đối chiếu diễn biến giữa ba lần kháng chiến.
[bookmark: bookmark237] 3. Về phẩm chất
[bookmark: bookmark238]- Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dần tộc trước nguy cơ bị xâm lược.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark239]1. Giáo viên
- Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực, Phiếu học tập dành cho HS.
[bookmark: bookmark240]- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK, tìm hiểu trước nội dung bài học
- Tranh, ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày thực hiện: 7A:..........................7B:......................
Tiết 81 - BÀI 15: NƯỚC ĐẠI NGU THỜI HỒ (1400-1407)
1. Ổn định lớp: 7A:..........................7B:......................
2. Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh, đưa ra tình huống có vấn đề và từ đó từng bước làm quen bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc nội dung mở đầu SGK tr.74: Nhà Trần với “ Hào khi Đông A” đã ba lần đánh tan quân xâm lược Mông – Nguyên xây dựng quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Nhưng đến cuối thời Trần, xã hội xảy ra nhiều biến động, giặc ngoại xâm lăm le xâm phạm bờ cõi, đất nước đứng trước nhiều thử thách cam go. Nhà Hồ được thành lập thay thế nhà Trần. 
? Theo hiểu biết của em, nhà Hồ đã làm gì để củng cố chính quyền trung ương cũng như tăng cường tiềm lực đất nước cũng như chống ngoại xâm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời
Dự kiến sản phẩm: Để củng cố chính quyền trung ương cũng như tăng cường tiềm lực đất nước, nhà Hồ đã tiến hành hàng loạt các chính sách cải cách trên nhiều lĩnh vực như: chính trị - quân sự; kinh tế – xã hội và văn hóa...
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
[bookmark: _Hlk108521095]Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sự thành lập nhà Hồ
[bookmark: _Hlk108523243]a) Mục tiêu: Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân:
 GV yêu cầu HS đọc SGK tr.74-75 và trả lời câu hỏi:
1. Tình hình nhà Trần và giới quý tộc Trần nửa sau TK XIV ntn?
2. Vì sao có nhiều ckn nông dân nổ ra ở thời kì này?
3. Tại sao Hồ Quý Ly xây kinh đô mới ở Thanh Hóa?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm: 
1. Vào cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi, hưởng lạc, khiến nhân dân bất bình. Các cuộc đấu tranh chống triều đình diễn ra sôi nổi.
2. Quý tộc Trần tăng cường bóc lột khiến nhân dân bất bình.
3. Việc dời đô về Thanh Hóa của Hồ Quý Ly là để phòng chống giặc xâm lăng từ phía bắc là chủ yếu. Mặt khác, ông cũng muốn rời Thăng Long bởi đó là nơi gắn với vương hầu quý tộc nhà Trần gần hai thế kỷ. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận.
GV mở rộng: Hồ Quý Ly tự là Lý Nguyên, dòng dõi trạng nguyên Hồ Hưng Dật, người Chiết Giang (Trung Quốc) sang Đại Việt sinh sống ở Nghệ An. Hồ Quý Ly Xuất thân trong 1 gia đình quan lại, có 2 người cô lấy vua, Hồ Quý Ly giữ chức vụ cao cấp nhất trong triều Trần (Đại vương). Trước tình hình nhà Trần lung lay, ông quyết tâm thực hiện mưu đồ chiếm ngôi
GV. Giải thích cách đặt tên nước của Hồ Quý Ly (Quốc hiệu Đại Ngu này bắt nguồn từ truyền thuyết cho rằng họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn – một vị vua của Trung Hoa cổ đại nổi tiếng vì đã đem lại sự bình yên và thịnh vượng cho dân chúng. Chữ “Ngu” trong quốc hiệu “Đại Ngu” của nhà Hồ có nghĩa là “sự yên vui, hòa bình". “Đại Ngu” có thể hiểu là ước vọng về một sự bình yên rộng lớn trên khắp cõi giang sơn.)
	1. Sự thành lập nhà Hồ



























-  Cuối thế kỉ XIV nhà Trần suy yếu, tầng lớp quý tộc ăn chơi hưởng lạc .   
-  Năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần phải nhường ngôi, lập ra nhà Hồ, đặt tên nước  là Đại Ngu  .



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly
a) Mục tiêu: Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hồ Quý Ly đối với xã hội thời nhà Hồ.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	[bookmark: _Hlk108523296]Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm:
 GV chia lớp thành 8 nhóm và yêu cầu các nhóm đọc SGK tr.75, thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:
- Nhóm 1,2 : Trình bày cải cách của Hồ Quý Ly về chính trị, quân sự ?
- Nhóm 3,4:  Trình bày cải cách của Hồ Quý Ly về kinh tế, xã hội   ?
- Nhóm 5,6: Trình bày cải cách của Hồ Quý Ly về văn hóa  giáo dục ? Đánh giá cải cách của Hồ Quý Ly ?
- Nhóm 7,8:  Trình bày tác động  cải cách của Hồ Quý Ly ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chốt kiến thức
GV đặt thêm câu hỏi: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa tiền giấy và tiền đồng. Liên hệ và cho biết ở Việt Nam hiện nay đang lưu hành phổ biến loại tiền nào. Vì sao?
HS: Sự khác nhau giữa tiền giấy và tiền đồng: nguyên liệu tạo ra tiền giấy rẻ hơn tiền đồng, tiền giấy không bị ô xi hóa như tiền đồng nhất là trong điều kiện thời tiết như ở nước ta...Hiện nay nước ta đang lưu hành phổ biến tiền giấy vì tiền giấy có nhiều điểm ưu việt hơn tiền đồng.
GV. Giới thiệu thêm về thành tựu nổi bật của nhà Hồ: Thành Tây Đô, súng thần cơ... và một số nhân tài như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn...

	2. Một số nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly
a. Nội dung 
- Về chính trị, quân sự:
+ Củng cố chế độ quân chủ tập quyền bằng các biện pháp: cải tổ quy chế quan lại, lập lại kỉ cương…
+ Tăng cường lực lượng quân đội chính quy, xây dựng thành lũy như Tây Đô, Đa Bang (Hà Nội)…. Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến... 
- Về kinh tế - xã hội:
+ Thực hiện chính sách hạn điền và hạn nô.
+ Phát hành tiền giấy, cải cách chế độ thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường trong cả nước.
- Về văn hoá, giáo dục:
+ Cải cách chế độ học tập và thi cử để tuyển chọn nhân tài.
+ Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác văn chương…
b. Tác động:
- Ưu điểm: Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc nhà Trần, tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước, phát triển văn hóa dân tộc.
- Hạn chế: cải cách chưa triệt để và kết quả trong thức tế còn hạn chế.


4. Củng cố: Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hồ Quý Ly đối với xã hội thời nhà Hồ?
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị nội dung tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
       Ngày 18/3/2023
Duyệt kế hoạch bài dạy


       Dương Thị Lan
   Ngày xây dựng kế hoạch: 26/2/2025
Ngày thực hiện kế hoạch: 7A:      /   /2025; 7B:     /    /2025
Tiết 38
BÀI 15: NƯỚC ĐẠI NGU THỜI  HỒ (1400 -1407)
(Tiếp theo)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: 7A                                 7B
2. Kiểm tra: GV kiểm tra kiến thức qua tổ chức trò chơi “Hái sao lịch sử”
3. Bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ
a Mục tiêu:
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quần Minh của nhà Hồ và giải thích được nguyên nhân thất bại.
b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu HS đock SGK tr. 76 và trả lời câu hỏi: Dựa vào cớ nào nhà Minh xâm lược nước ta? Đó có phải là nguyên nhân chính không?
- GV yêu cầu HS theo dõi video: “Hào khí ngàn năm Quân Minh kéo vào nước ta”; “Kháng chiến chống quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ” và đọc SGK tr. 76: Trình bày diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống Quân Minh của nhà Hồ qua lược đồ?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS khai thác thông tin sgk tr76- mục 3 để hoàn thành nhiệm vụ học tập giáo viên yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Bước 3: Báo cáo sản phẩm
Đại diện cặp đôi trả lời, cặp đôi khác bổ sung
* Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chuẩn xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ









- Nguyên nhân: Lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà  Minh đem quân xâm lược nước ta.

- Diễn biến:
+ Cuối năm 1406 nhà Minh tiến quân sang xâm lược nước ta.
+ Tháng 1-1407, quân Minh chiếm được thành Đa Bang và Đông Đô (Thăng Long)  nhà Hồ lui về Tây Đô.
+ Tháng 4-1407, quân Minh tấn công Tây Đô.
- Kết quả: Tháng 6-1407, Hồ Quý Ly bị bắt, nước ta bị quân Minh đô hộ 

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Hoạt động nhóm (6 phút): GV yêu cầu HS khai thác tư liệu 1, 2 và thông tin trong mục, hoàn thiện phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP 
1. Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ thất bại nhanh chóng?
…………………………………………………
…………………………………………………
2. Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?
…………………………………………………
…………………………………………………
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc sgk tìm hiểu và thảo luận để trả lời câu hỏi. GV theo dõi, hỗ trợ HS khi thực hiện nhiệm vụ. 
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm
PHIẾU HỌC TẬP 
1. Do đường lối chống giặc sai lầm của nhà Hồ, đã không biết dựa vào nhân dân, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệp quý giá mà trước đó nhà Trần đã thành công trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. Trong lúc đó, quân Minh đang mạnh mà quân nhà Hồ chỉ còn biết dựa vào các thành chống giặc.
- Những hạn chế trong các chính sách của Hồ Quý Lý làm cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh
2. Điểm khác biệt trong đường lối kháng chiến của nhà Trần và nhà Hồ
- Đường lối kháng chiến của nhà Trần:
+ Dựa vào sức dân, đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc.
+ Đường lối kháng chiến linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của cuộc chiến đấu: “lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều”; thực hiện “vườn không nhà trống”; rút lui chiến lược (để tránh thế mạnh của giặc, bảo toàn và phát triển lực lượng) và tiến hành tổng phản công khi có thời cơ (địch suy yếu).
- Đường lối kháng chiến của nhà Hồ: Không dựa vào sức mạnh toàn dân mà hoàn toàn dựa vào thành lũy (thành Đa Bang, thành Tây Đô,...), vào sức mạnh quân sự (súng thần cơ, chiến thuyền có lầu,..) để đối kháng với quân Minh.
*Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

	* Nguyên nhân thất bại của nhà Hồ:



























+ Nhà Hồ quá chú trọng vào việc xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy nên tự “giam mình” trong thế trận phòng ngự bị động.
+ Chưa kế thừa được truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta là chiến tranh nhân dân.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi dưới dạng lí thuyết.
b. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1 Giao nhiệm vụ
GV Hướng dẫn HS làm bài tập 1 phần Luyện tập.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS duy nghĩa, trả lời các câu hỏi
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Mời đại diện ý kiến của 1- 3 HS.
Dự kiến sản phẩm:
Câu 1: a/Bảng thống kê những chính sách cải cách của Hồ Quý Ly
	Lĩnh vực
	Nội dung cải cách

	Chính trị 
và quân sự
	- Củng cố chế độ quân chủ tập quyền bằng các biện pháp: cải tổ quy chế quan lại, lập lại kỉ cương…
- Tăng cường lực lượng quân đội chính quy, xây dựng thành lũy như Tây Đô, Đa Bang (Hà Nội)…. Chế tạo súng, đóng thuyền.

	Kinh tế - xã hội
	- Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.
- Cải cách chế độ thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường.
- Thực hiện chính sách hạn điền và hạn nô.

	Văn hóa
	- Cải cách chế độ học tập và thi cử để tuyển chọn nhân tài.
-Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác văn chương…

	………
	


b/ Tác động của chính sách cải cách:
- Tích cực: 
+ Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc nhà Trần.
+ Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước.
+ Phát triển văn hóa dân tộc.
- Hạn chế: cải cách chưa triệt để và kết quả trong thức tế còn hạn chế, gây bất mãn trong một bộ phận nhân dân.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, giải đáp thắc mắc nếu có.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi dưới dạng liên hệ thực tế, vận dụng.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiêm vụ cho HS: Trả lời câu hỏi 3 SGK tr76.
- Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ đã để lại bài học gì cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: ở nhà. 
Bước 3: Báo cáo sản phẩm
Nộp qua trang patllet
Dự kiến sản phẩm:
- Bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của nhà Hồ cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc là phải dựa vào sức dân. Phải đoàn kết huy động sức mạnh toàn dân mới có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. 
+ Giáo dục, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc.
+ Tăng cường củng cố hệ thống quốc phòng an ninh.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, giải đáp thắc mắc nếu có.
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị bài mới

























                                                              





























